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	Mẫu: 01-LLKH


LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN 

1. Họ và tên: Đỗ Thị Loan       Giới tính: Nữ
2. Năm sinh: 09/07/1987      
3. Học hàm:
Năm được phong học hàm:


    Học vị: Thạc sĩ    Năm đạt học vị: 2012
4. Chức danh nghiên cứu: ...........    Chức vụ:  Giảng viên

5. Địa chỉ nhà riêng: số 29 ngõ 38 đường Chu Huy Mân, tổ 8, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
6. Điện thoại: CQ: 02462617570; Mobile: 0938839787
7. Fax: 02438276554  Email: doloan@vnua.edu.vn/doloan.tna@gmail.com
8. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân: 

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện 

Điện thoại người Lãnh đạo: 024.626.177.55

Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

9. Quá trình đào tạo

9.1. Tốt nghiệp đại học:

- Nơi đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thời gian đào tạo: 2005 - 2009

- Hình thức đào tạo: Chính quy

- Ngành/Chuyên ngành: Quản lý đất đai

- Tên luận văn/khóa luận: 
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 
9.2. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ:

- Nơi đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thời gian đào tạo: 2010 - 2012

- Hình thức đào tạo: Chính quy

- Ngành/Chuyên ngành: Quản lý đất đai

- Tên luận văn: 

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 
9.3. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ:

- Nơi đào tạo: 




Thời gian đào tạo: 

- Hình thức đào tạo: 

- Ngành/Chuyên ngành: 

- Tên luận án: 

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 

10. Trình độ ngoại ngữ: Ielts 5.5
11. Trình độ tin học: 

12. Các lớp bồi dưỡng

	Lớp bồi dưỡng
	Nơi đào tạo
	Thời gian
	Bằng/chứng chỉ

	
	
	
	


13. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	Từ 2010 đến nay
	Nghiên cứu viên
	Trung tâm kỹ thuật tài nguyên đất và môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

	Từ 1/2014 đến nay
	Giảng viên
	Bộ môn Hệ thống thông tin đất đai, Khoa Quản lý đất đai, Học viện nông nghiệp Việt Nam
	Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội


14. Hoạt động đào tạo

14.1. Các môn học/học phần đảm nhiệm

	Môn học/Học phần
	Cấp học/Ngành học
	Thời gian đảm nhiệm

	Hệ thống thông tin đất đai
	Cao đẳng, đại học/Quản lý đất đai
	2014 – nay

	Hệ thống thông tin bất động sản
	Cao đẳng, đại học/Quản lý đất đai
	2014 – nay

	Hệ thống thông tin tài nguyên – môi trường
	Đại học/Quản lý tài nguyên – môi trường
	2019


14.2. Hướng dẫn cao học

	TT
	Họ và tên

học viên
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


14.3. Hướng dẫn nghiên cứu sinh

	TT
	Họ và tên

Nghiên cứu sinh
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


15. Hoạt động nghiên cứu khoa học

15.1. Lĩnh vực nghiên cứu: Ứng dụng GIS, WebGIS, RS trong quản lý đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, quy hoạch sử dụng đất, định giá đất.

15.2. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

a) Sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, hướng dẫn)

	TT
	Năm xuất bản
	Tên sách
	Mức độ tham gia 

(chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên sách)
	Nơi xuất bản
	Mã số chuẩn quốc tế ISBN

	Chuyên khảo
	

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	Giáo trình
	

	3 
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	

	Tham khảo
	

	5 
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	

	Hướng dẫn
	

	7 
	
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	


b) Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN).

	TT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, tập (nếu có), từ trang …. đến trang …., của tạp chí
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên tạp chí)
	Mã số chuẩn quốc tế ISSN

	1. 
	2019
	Ứng dụng các phần mềm mã nguồn mở trong xây dựng WebGIS cung cấp thông tin đất đai huyện Gia Lâm, tp Hà Nội
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Thái Nguyên, số 200(07), trang 251 - 255
	Tác giả chính
	Đỗ Thị Loan, Hà Xuân Linh
	ISSN 1859-2171

	2. 
	2017
	Ứng dụng GIS trong quản lý quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
	Tạp chí của Hội khoa học đất Việt Nam, số 52/2017
	Tác giả chính
	Đỗ Thị Loan, Phạm Văn Vân
	ISSN 2525-2216


c) Các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài

	STT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, tập (nếu có), từ trang …. đến trang …., của tạp chí
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên tạp chí)
	Phân loại chất lượng tạp chí: ISI,  SCOPUS, khác ... (nếu có)
	Chỉ số IF

(nếu có)
	Chỉ số H

(nếu có)

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	


d) Các báo cáo tại hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước

	TT
	Tên, thời gian và địa điểm HN/HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên kỷ yếu)
	 Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

	1
	In the proceeding “Impact of land use changes on the soil and water quality and rural environment in VietNam and Japan”. Agricultural university press,  2015
	“Current status and orientation for using agricultural land in Ha Hoa district, Phu Tho province”
	Tham gia  
	Phạm Văn Vân, Đỗ Thị Loan
	ISSN: 978-604-924-200-7

	
	
	
	
	
	


e) Các báo cáo tại HN, HT quốc tế

	TT
	Tên, thời gian và địa điểm HN/HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên kỷ yếu)
	 Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

	5. 
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	


f) Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài)

	TT
	Thời gian thực hiện
	Tên chương trình, đề tài
	Cấp quản lý đề tài
	Trách nhiệm
	Kết quả nghiệm thu

	I
	Đề tài

	1
	5/2015 - 5/2016
	Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS nghiên cứu thay đổi nhiệt độ bề mặt thành phố Hà Nội giai đoạn 2005 - 2015
	Đề tài cấp Học viện

Mã đề tài: T2015-09-25
	Thư ký
	Đã nghiệm thu

	2
	5/2015-2018
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng CSDL và cung cấp thông tin chất lượng đất nông nghiệp huyện Hạ Hòa, Phú Thọ
	Đề tài cấp học viện trọng điểm

Mã đề tài: T2016-05-06TĐ
	Thư ký
	Đã nghiệm thu

	3
	8/2015 – 7/2016
	Ứng dụng WebGIS trong quản lý cơ sở dữ liệu đất đai và chia sẻ thông tin giá đất huyện Gia Lâm, Hà Nội
	Đề tài cấp học viện trọng điểm

Mã đề tài: T2015-05-06TĐ
	Thành viên tham gia


	Đã nghiệm thu

	4
	1/2016-12/2016
	Ứng dụng GIS trong xây dựng CSDL phục vụ công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, trường hợp nghiên cứu tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
	Đề tài cấp Học Viện

Mã đề tài: T2016-04-21
	Chủ nhiệm
	Đã nghiệm thu

	5
	3/2017-12/2017
	Đánh giá nguy cơ hạn hán ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp  tỉnh Bắc Giang bằng công nghệ viễn thám
	Đề tài cấp học viện

Mã đề tài:T2017-04-09VB
	Thành viên tham gia
	Đã nghiệm thu

	6
	1/2018-12/2018
	Ước tính sinh khối trên bề mặt tán rừng Vườn Quốc Gia Ba Vì bằng công nghệ viễn thám
	Đề tài cấp học viện

Mã đề tài:T2018-04-10VB
	Thành viên tham gia
	Đã nghiệm thu

	7
	1/2018-12/2018
	Xây dựng trang Web cung cấp thông tin đất đai trực tuyến dựa trên nền tảng mã nguồn mở huyện Gia Lâm, Hà Nội
	Đề tài cấp Học Viện

Mã đề tài: T2018-04-38
	Chủ nhiệm
	Đã nghiệm thu

	II
	Dự án

	1
	2015
	Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Gia Lâm, Hà Nội 
	Huyện Gia Lâm 
	Chuyên viên
	Đã nghiệm thu

	2
	2015
	Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất quận Thanh Xuân, Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Chuyên viên
	Đã nghiệm thu

	3
	2012-2013
	Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai xã Do Nhân, Tử Nê huyện Tân Lạc tỉnh Hòa Bình
	Huyện Tân Lạc, Hòa Bình
	Chuyên viên
	Đã nghiệm thu

	4
	2010-2013
	Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và xã huyện Chương Mỹ, Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
	Chuyên viên
	Đã nghiệm thu

	5
	2010 – 2013
	Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và xã huyện Nam Đàn, Nghệ An
	Huyện Nam Đàn, Nghệ An
	Chuyên viên
	Đã nghiệm thu

	6
	2010-2013
	Quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Nông, Phú Thọ
	Huyện Tam Nông, Phú Thọ
	Chuyên viên
	Đã nghiệm thu

	7
	2016-2018
	Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Nông, Phú Thọ
	Huyện Tam Nông, Phú Thọ
	Chủ nhiệm dự án
	Đã nghiệm thu

	III
	Nhiệm vụ KH&CN khác

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


g) Bằng phát minh, sáng chế

	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Tên bằng 
	Số Quyết định/Số văn bằng
	Tên cơ quan cấp
	Số tác giả

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


h) Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước

	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Số Quyết định
	Tổ chức đã trao tặng

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	


15.1. Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học

	TT
	Tên tổ chức
	Tên hoạt động 
	Vai trò tham gia

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	


Hà nội, ngày 05 tháng 07  năm 2021
	Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
	Người khai

(họ, tên và chữ ký)
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